
SỞ Y TẾ HÀ GIANG 

BỆNH VIỆN PHỔI 

 
Số:           /BV-KD 

V/v đề nghị báo giá các Vật tư y tế phục 

vụ kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung ứng 

vật tư y tế năm 2023 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Hà Giang, ngày        tháng  11 năm 2023 

 

YÊU CẦU BÁO GIÁ 

 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam. 

 Bệnh viện Phổi có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá 

làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cung ứng cho gói thầu vật tư y tế năm 2023 

với nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Phổi Hà Giang. 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 

- Lục Thị Lý 

- Chức vụ: Phó trưởng khoa Dược. 

- Số điện thoại: 0889747779 

- Địa chỉ email: khoaduocbvlphg@gmail.com 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Khoa Dược - Bệnh viện Phổi Hà Giang, Tổ 10 

Phường Minh Khai, Thành phố Hà Giang.  

- Hoặc qua email: khoaduocbvlphg@gmail.com 

4. Thời gian tiếp nhận báo giá: Từ 7h30 ngày 01/11/2023 đến trước 17h00 

ngày 07/11/2023. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 

01/11/2023. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá 

1. Danh mục Vật tư y tế năm 2023. 

(Phụ lục 1 chi tiết hàng hoá kèm theo thông báo yêu cầu báo giá này) 
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2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, 

bảo quản thiết bị y tế tại Bệnh viện Phổi tỉnh Hà Giang. 

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Thời gian dự kiến giao hàng, phù hợp với kế 

hoạch lựa chọn nhà thầu và thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu. 

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Theo hợp đồng. 

 (Phụ lục 2 mẫu yêu cầu báo giá kèm theo thông báo yêu cầu báo giá này) 

 Rất mong nhận được sự tham gia từ phía các công ty. 

Trân trọng cảm ơn./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Cổng TTĐT Sở Y tế; 

- Website bệnh viện; 

- Lưu: VT, KD. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Chúc Hồng Phương 

  



Phụ lục 1: DANH MỤC VẬT TƯ Y TẾ NĂM 2023 . 

(Kèm theo công văn số:       /BV-KD ngày        tháng 11 năm 2023 của Bệnh viện Phổi tỉnh Hà Giang) 

 

TT Tên hàng hóa Thông số kỹ thuật/ Quy cách đóng gói Đơn vị tính Số lượng Ghi chú 

1 Bơm tiêm 10ml  

Bơm tiêm nhựa liền kim 10 ml, cỡ kim 23G, 25G sắc nhọn. Pít tông 

có khía bẻ gãy để hủy sau khi sử dụng. 

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. 
cái   12,000   

2 Bơm tiêm 5ml  

Bơm tiêm nhựa liền kim 5 ml, cỡ kim 23G, 25G sắc nhọn. Pít tông 

có khía bẻ gãy để hủy sau khi sử dụng. 

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. 
cái     6,000   

3 
Bộ dây truyền dịch 

và kim cánh bướm 

Van khoá điều chỉnh, kim chai sản xuất từ hạt nhựa ABS nguyên 

sinh; Van thoát khí có thiết kế màng lọc khí vô khuẩn; Buồng nhỏ 

giọt có màng lọc dịch, thể tích ≥ 8.5ml. Có bầu cao su tiếp thuốc. 

Dây dẫn cấu tạo từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh, mềm dẻo, dai, 

độ đàn hồi cao, không gãy gập khi bảo quản và sử dụng; Độ dài dây 

dẫn ≥ 1500mm. 

Đầu nối Luer lock có cơ chế xoay giúp cho việc gắn kết với kim 

luồn chắc chắn và dễ thao tác khi sử dụng. Có kim hai cánh bướm. 

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. 

Túi 1 bộ x 500 bộ/ kiện 

bộ     1,500   

4 
Ống  nghiệm Heparin chân 

không 

Chất liệu: Được làm bằng nhựa y tế PET,Hóa chất: Được bơm hóa 

chất chống đông Heparin lithium  dưới dạng hạt sương, Kích thước 

ống 13x75mm, có vạch định mức lấy mẫu. Đạt tiêu chuẩn ISO 

9001. 

cái     3,000   

5 Kim khâu 3 cạnh  

Kim được thiết kế để dẫn sợi chỉ xuyên qua tổ chức sao cho dễ 

dàng và ít gây tổn thương tổ chức nhất. Nó có ba thành phần chính 

là lỗ kim, thân kim và đầu kim. 

+ Lỗ kim: có thể là mở, kín hoặc rập khuôn. Kim có lỗ kim mở 

(kim bật chỉ hay kim kiểu Pháp) dễ xâu chỉ nhưng có lỗ kim to nên 

gây tổn thương tổ chức nhiều. Kim có lỗ kim kín (kim xâu chỉ) 

cũng có phần lỗ kim to hơn sợi chỉ nên cũng bị nhược điểm như 

trên. Kim có lỗ kim rập khuôn (một đầu sợi chỉ được rập cắm trực 

cái          50   



TT Tên hàng hóa Thông số kỹ thuật/ Quy cách đóng gói Đơn vị tính Số lượng Ghi chú 

tiếp vào lỗ khuôn ở đuôi kim, còn gọi là loại kim liền chỉ) ít gây tổn 

thương tổ chức nhưng giá thành cao. 

+ Thân kim: có thể thẳng hoặc cong, có nhiều cỡ độ to, độ dài và độ 

cong khác nhau. Khi nhìn theo lớp cắt ngang, thân kim có thể là 

hình tròn, tam giác hoặc dẹt. 

+ Mũi kim: có thể là loại mũi cắt, mũi thon nhọn hoặc mũi tù. Mũi 

cắt được dùng để khâu xuyên qua các tổ chức chắc như da. Mũi 

thon nhọn được dùng ở những tổ chức mềm, dễ bị rách như ở cơ, 

ruột. Còn mũi tù được dùng để khâu các tổ chức dễ bở nát. 

6 
Ống nghiệm lấy dịch phế quản 3 

x 8,5 cm 

Ống soi phế quản, cỡ 8.5, đường kính ngoài 11.2 mm, đường kính 

trong 10.5 mm, dài 43 cm, gồm có: 

Ống soi phế quản 10318B 

Thanh truyền sáng 10318L 

cái          50   

7 Hộp chống sốc phản vệ 

Phần thân hộp chia làm 1 ngăn lớn bên trái và 5 ngăn nhỏ bên phải: 

5 ngăn nhỏ bên phải mỗi ngăn rộng 3cm x dài 17cm dùng để chứa 

lần lượt từ phải qua: Dây Garo 2 cái + Alcoolpad – kim tiêm 2 cái – 

Bơm tiêm 10ml: 2 cái – Bơm tiêm 5ml: 2 cái – Bơm tiêm 1ml: 2 cái 

- Ngăn lớn phía trái thân hộp rộng 9cm x dài 17 cm được chia làm 

nhiều ngăn nhỏ chứa: hàng đầu tiên Adrenalin 1mg/1ml: 5 ống – 

hàng thứ 2 chứa Diphenhydramin HCL 10mg: 5 ống – hàng thứ 3 

chứa: nước cất 5ml: 6 ống và Methylprednisolone 40mg: 2 lọ 

- Phần đáy hộp có khe nhỏ dùng để chứa phác đồ điều trị và hộp 

được đựng trong hộp giấy màu trắng . Sốc phản vệ là một kiểu phản 

ứng dị ứng cấp tính nặng và đe dọa trực tiếp tới tính mạng nếu 

không được điều trị kịp thời. Với sự xuất hiện đột ngột của giãn 

mạch và thành mạch tăng tính thẩm thấu, phế quản nhạy cảm quá 

mức, sốc phản vệ là một hội chứng lâm sàng dễ nhận biết. 

Cái          12   



PHỤ LỤC 2.1  

BÁO GIÁ(1) 

Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá] 

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của bệnh viện Phổi tỉnh Hà Giang, chúng tôi .... [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung 

cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa 
chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các vật tư y tế như sau: 

1. Báo giá cho các vật tư y tế và dịch vụ liên quan 

TT 
Tên 

hàng hóa 

Tên 

Thương 

Mại 

Thông số kỹ thuật 

Quy 

cách 

đóng 

gói 

Xuất xứ 

(Cơ sở 

sản xuất 

- nước 

sản 

xuất) 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

Lượng 

Đơn 

giá 
Thành 

tiền 

Thông tin kê khai giá 

Ghi 

chú Giá kê 

khai 

Mã kê khai 

hoặc link kê 

khai 

1             

2             

3             

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 90 ngày, kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2023. 

3. Chúng tôi cam kết: 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng 

nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định 

của pháp luật về doanh nghiệp. 

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá  

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

 ……, ngày.... tháng....năm.... 

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp(12)\ 

(Ký tên, đóng dấu (nếu có)) 
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